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DANH MỤC KỸ THUẬT TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2023 – 2025 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 

 

Số 
TT 

Số TT dịch 
vụ kỹ thuật 
theo TT 43 

Tên danh mục 
kỹ thuật 

Năm triển khai 
Đơn vị 

chuyển giao 
Ghi 
chú 

2023 2024 2025 2030   

1 77 
Phẫu thuật nội 
soi mở xoang 

sàng 
 X   

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

2 78 
Phẫu thuật nội 
soi mở xoang 

hàm 
X    

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

3 79 Phẫu thuật  nội 
soi mở xoang 

bướm 
X    

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

4 84 Phẫu thuật nội 
soi mở các 
xoang sàng, 

hàm, trán, bướm 

  X  
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

5 81 Phẫu thuật  nội 
soi cắt polyp 

mũi 
 X   

Bệnh viện 
TMH TP 
HCM 

 

6 97 Phẫu thuật nội 
soi cầm máu mũi  X   

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

7 64 Phẫu thuật nội 
soi thắt/ đốt 
động mạch 

bướm khẩu cái 

  X  
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

8 98 Phẫu thuật nội 
soi cầm máu sau 
phẫu thuật nội 
soi mũi xoang 

X    
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

9 99 Phẫu thuật nội 
soi tách dính 
niêm mạc hốc 

mũi 

X    
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

10 104 Phẫu thuật nội X    Bệnh viện  
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Số 
TT 

Số TT dịch 
vụ kỹ thuật 
theo TT 43 

Tên danh mục 
kỹ thuật 

Năm triển khai 
Đơn vị 

chuyển giao 
Ghi 
chú 

2023 2024 2025 2030   
soi chỉnh hình 
cuốn mũi giữa 

TMH TP 
HCM 

11 106 Phẫu thuật nội 
soi chỉnh hình 
cuốn mũi dưới 

X    
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

12 109 Phẫu thuật nội 
soi cắt cuốn dưới X    

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

13 113 Phẫu thuật nội 
soi chỉnh hình 
vách ngăn mũi 

X    
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

14 155 Phẫu thuật nạo 
V.A nội soi  X   

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

15 156 Phẫu thuật nội 
soi nạo VA bằng 

Coblator (gây 
mê) 

   X 
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

16 158 Phẫu thuật nội 
soi cầm máu sau 
nạo VA (gây mê) 

 X   
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

17 166 Phẫu thuật nội 
soi vi phẫu thanh 
quản cắt u nang/ 
polyp/ hạt xơ/u 
hạt dây thanh 

(gây tê/gây mê) 

  X  
Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định 
 

18 175 Phẫu thuật mở 
khí quản thể khó 
(trẻ sơ sinh, sau 
xạ trị, u vùng cổ, 
K tuyến giáp,…) 

 X   
Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định  
 

19 203 Nội soi cầm máu 
sau phẫu thuật 
vùng hạ họng, 

thanh quản 

  X  
Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định 
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Số 
TT 

Số TT dịch 
vụ kỹ thuật 
theo TT 43 

Tên danh mục 
kỹ thuật 

Năm triển khai 
Đơn vị 

chuyển giao 
Ghi 
chú 

2023 2024 2025 2030   
20 226 Nội soi hạ họng 

ống cứng chẩn 
đoán gây tê 

X    
Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Đinh 
 

21 238 Nội soi thanh 
quản ống cứng 

chẩn đoán gây tê 
X    

Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Đinh 
 

22 292 Phẫu thuật nang 
rò giáp lưỡi  X   

Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định 
 

23 35 
Phẫu thuật vá 

nhĩ bằng nội soi 
  X  

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

24 34 
Vá nhĩ đơn 

thuần 
   X 

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

25 43 Phẫu thuật cắt 
bỏ u ống tai 

ngoài 
  X  

Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định 
 

26 49 Phẫu thuật nội 
soi đặt ống 

thông khí màng 
nhĩ 

  X  
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

27 55 
Nội soi lấy dị vật 

tai gây mê 
 X   

Bệnh viện 
ĐK Tỉnh 

Bình Định 
 

28 28 
Mở sào bào - 
thượng nhĩ 

   X 
Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

29 29 Mở sào bào 
thượng nhĩ - vá 

nhĩ 
   X 

Bệnh viện 
TMH TP 

HCM 
 

         
 


